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DỰ THẢO


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

I. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết để ban hành Nghị quyết 
1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Ngày 15/01/2019 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, có hiệu lực từ ngày 05/09/2019. Trong đó, tại khoản 1 Điều 14  quy định “Nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 844 quy định tại Thông tư này là các mức tối đa. Căn cứ theo các tiêu chí, điều kiện xét chọn, tuyển chọn các tổ chức, cá nhân tham gia Đề án 844 và khả năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các nhiệm vụ của Đề án 844 do địa phương thực hiện) quyết định cụ thể các nội dung và mức chi đảm bảo phù hợp”
Vì vậy, Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” tại Khánh Hòa.
2. Căn cứ pháp lý
· Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 5 năm 2016 về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.
·  Quyết định 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.
· Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.
II. Bố cục và nội dung chính của Nghị quyết
1. Tên Nghị quyết: Quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
2. Bố cục Nghị quyết: Nghị quyết gồm 05 điều như sau:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng.
- Điều 3. Nội dung và mức chi.
- Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện.
- Điều 5. Tổ chức thực hiện.
3. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
a. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” quy định tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” tại Khánh Hòa (sau đây gọi là Đề án 844).
b. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, cá nhân tham gia quản lý thực hiện Đề án 844 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ quy định tại Mục II Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 844.
c. Quy định nội dung và mức chi
Theo quy định tại Điều 5 đến Điều 11 Chương II Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” có 05 nội dung gồm: Nội dung và mức chi để tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nội dung và mức chi để phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nội dung và mức chi để phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nội dung và mức chi đối với hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp; Nội dung và mức chi hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cụ thể như sau:
-Nội dung và mức chi để tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng (điện, nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ), chi phí vận chuyển trang thiết bị, thiết kế, dàn dựng gian hàng và truyền thông cho sự kiện: Thực hiện theo dự toán được cơ quan, cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu đồng/1 đơn vị tham gia.
-Nội dung và mức chi để phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia trong nước, quốc tế để triển khai các khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp tại một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh: 
+ Đối với chuyên gia trong nước: Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức các chương trình đào tạo căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về số lượng và mức kinh phí thuê chuyên gia theo hợp đồng khoán việc. Mức chi thuê chuyên gia tối đa không quá 15.000.000 đồng/chuyên gia/khóa đào tạo. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, dài ngày (từ 30 ngày trở lên), mức chi thuê chuyên gia tối đa không quá 40.000.000 đồng/chuyên gia/khóa đào tạo.
+ Đối với chuyên gia nước ngoài: Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức các chương trình đào tạo căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về số lượng và mức kinh phí thuê chuyên gia theo hợp đồng khoán việc. Mức chi thuê chuyên gia tối đa không quá 50.000.000 đồng/chuyên gia/khóa đào tạo. 
- Nội dung và mức chi để phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Tối đa không quá 80.000.000 đồng/nhiệm vụ/doanh nghiệp.
-Nội dung và mức chi đối với hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp
+ Đối với chuyên gia trong nước: Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức các chương trình kết nối căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về số lượng và mức kinh phí thuê chuyên gia theo hợp đồng khoán việc. Mức chi thuê chuyên gia tối đa không quá 10.000.000 đồng/chuyên gia/chương trình.
+ Đối với chuyên gia nước ngoài: Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức các chương trình kết nối căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về số lượng và mức kinh phí thuê chuyên gia theo hợp đồng khoán việc. Mức chi thuê chuyên gia tối đa không quá 20.000.000 đồng/chuyên gia/chương trình.
· Nội dung và mức chi hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gồm: đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ): Mức kinh phí hỗ trợ thực hiện theo dự toán được cơ quan, cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 80.000.000 đồng/doanh nghiệp.
Ngoài ra, đối với các nội dung có mức chi áp dụng các văn bản của Trung ương và có Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh để vận dụng, UBND tỉnh đề nghị vận dụng thực hiện theo các văn bản của Trung ương và địa phương hiện hành mà không đưa vào Nghị quyết để ban hành thực hiện (chi tiết theo phụ lục I đính kèm).
III. Kinh phí thực hiện
- Nguồn ngân sách chi sự nghiệp khoa học và công nghệ được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm.
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét thông qua./.
Hồ sơ  gửi  kèm:
- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; 
- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết của Sở Khoa học và Công nghệ; 
- Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;
	Nơi nhận: 
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, KH&CN;
- Lưu: VT.
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PHỤ LỤC
Báo cáo giải trình chi tiết các quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
áp dụng theo quy định hiện hành của trung ương và địa phương
(Đính kèm Tờ trình số          /TTr-UBND ngày        /       /2022 của UBND tỉnh)
I. GIẢI TRÌNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI
	STT
	Nội dung chi
	Theo Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019
	Mức đề xuất
	Tỷ lệ %
	Căn cứ
	Giải trình

	1
	Nội dung và mức chi để tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

	a
	Thuê địa điểm tổ chức sự kiện, chi thông tin tuyên truyền về sự kiện và chi phí hoạt động chung của Ban tổ chức sự kiện
	Thanh toán theo hợp đồng và thực tế.
	-
	-
	Thanh toán theo hợp đồng và thực tế trong phạm vi dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
	Nội dung này không đưa vào quy định của Nghị quyết do đã có căn cứ chi cụ thể.

	b
	Hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ), chi phí vận chuyển trang thiết bị, thiết kế, dàn dựng gian hàng và truyền thông cho sự
kiện:
	10 triệu đồng/1 đơn vị tham gia
	10 triệu đồng/1 đơn vị tham gia
	100 %
	Khoản 2 Điều 5 Thông tư 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019
	Mức chi phí hỗ trợ từ ngân sách. Trên thực tế tùy quy mô các sự kiện khác nhau mà chi phí thuê từ 10 – 20 triệu đồng/1 đơn vị tham gia

	c
	Chi tiếp các đoàn và khách mời quốc tế; tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước, quốc tế trong thời gian tổ chức sự kiện theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt
	Thông tư số 71/2018/TT-BTC và
Thông tư số 40/2017/TT-BTC
	Theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND; Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND
	-
	Khoản 3 Điều 5 Thông tư 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019
	Nội dung này không đưa vào quy định của Nghị quyết do đã có căn cứ chi cụ thể.

	d
	Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc các ngành, lĩnh vực, tại các địa phương, đơn vị cơ sở
	Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7 /2014
Thông tư
số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018
	Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018
	-
	Khoản 4 Điều 5 Thông tư 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019
	Đã có quy định cụ thể về mức chi, không đưa vào dự thảo nghị quyết

	2
	Nội dung và mức chi để phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

	a
	Hỗ trợ kinh phí mua bản quyền chương trình đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp, chuyển giao, phổ biến giáo trình khởi nghiệp đã được nghiên cứu, thử nghiệm thành công trong nước, quốc tế cho một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh
	Thanh toán theo hợp đồng và thực tế.
	Thanh toán theo hợp đồng và thực tế trong phạm vi dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
	-
	
	Nội dung này không đưa vào quy định của Nghị quyết do đã có căn cứ chi cụ thể.

	b
	Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia trong nước, quốc tế để triển khai các khóađào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp, nhàđầu tư khởi nghiệp tại  một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh
	
	
	
	

	-
	Chuyên gia trong nước
	
	
	
	
	

	+
	 Khóa đào tạo dưới 30 ngày
	Tối đa 15 tr đồng/chuyên gia/khóa
	 Tối đa 15 tr đồng/chuyên gia/khóa
	100%
	Điểm b Khoản 2 Điều 6 TT  45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019
	Mức chi tương ứng với mức chi cho chuyên gia đáp ứng các yêu cầu về trình độ, năng lực theo quy định của Bộ KH&CN

	+
	Khóa đào tạo từ 30 ngày trở lên
	Tối đa 40 triệu đồng/chuyên gia/khóa
	 Tối đa 40 triệu đồng/chuyên gia/khóa
	100%
	Điểm b Khoản 2 Điều 6 TT 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019
	Mức chi tương ứng với mức chi cho chuyên gia đáp ứng các yêu cầu về trình độ, năng lực theo quy định của Bộ KH&CN

	-
	Chuyên gia nước ngoài
	Không quá 50% chi phí thực hiện nhiệm vụ
	Không quá 50% chi phí thực hiện nhiệm vụ nhưng không quá 50 triệu đồng/chuyên gia/khóa
	-
	Cụ thể hóa điểm c Khoản 2 Điều 6 TT 45/2019/TT-BTC
	Thông tư 45/2019/TT-BTC không quy định giới hạn nhưng dự thảo nghị quyết đề xuất mức giới hạn 50 triệu đồng/chuyên gia/khóa để có kiểm soát tổng nguồn ngân sách.

	3
	Nội dung và mức chi để phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

	a
	Hỗ trợ một phần kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho
các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
	Thực hiện dưới hình thức dự án đầu tư theo các quy định hiện hành
	-
	-
	Khoản 1 Điều 7 TT 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019
	Nội dung này không đưa vào quy định của Nghị quyết do đã có căn cứ chi cụ thể.

	b
	Hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	Tối đa không quá 80.000.000
đồng/nhiệm vụ/doanh nghiệp
	Tối đa không quá 80.000.000
đồng/nhiệm vụ/doanh nghiệp
	100%
	Khoản 2 Điều 7 TT 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019
	Thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở ươm tạo đạt chuẩn và vận hành đúng chức năng. Cần khuyến khích tư vấn thành lập các cơ sở này.

	4
	Nội dung và mức chi đối với hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

	
	Nội dung và mức chi đối với hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Mức hỗ trợ tối đa 50 % kinh phí. Thực hiện dưới dạng hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Định mức lập dự toán thực hiện theo các quy định hiện hành có liên quan.
	-
	-
	Điều 8 TT 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019
	Nội dung này không đưa vào quy định của Nghị quyết do đã có căn cứ chi cụ thể.

	5
	Nội dung và mức chi đối với hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp

	a
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo để kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm ở trong nước, với khu vực và thế giới:
	Theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC; Thông tư số 71/2018/TT-BTC
	- Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017;
- Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 09/01/2019 của Hội đồng Nhân
	-
	Khoản 1 Điều 8 TT 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019
	Nội dung này không đưa vào quy định của Nghị quyết do đã có căn cứ chi cụ thể.

	b
	Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, sự kiện khởi nghiệp, kết nối với các chuyên gia khởi nghiệp trong khu vực và trên thế giới
	
	
	
	

	-
	Chuyên gia trong nước
	Không quá 10 tr Đồng/ Chuyên gia/Chương trình
	Không quá 10 tr Đồng/Chuyên gia/Chương trình
	100
	Điểm b Khoản 2 Điều 9 TT 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019
	Giới hạn chi phí tối đa. Trên thực tế có thể thống nhất theo mức thù lao của từng chuyên gia đáp ứng các điều kiện do Bộ KH&CN quy định

	-
	Chuyên gia nước ngoài
	Theo Hợp đồng
	Theo Hợp đồng nhưng không quá 20 triệu đồng/chuyên gia/Chương trình
	-
	Cụ thể Điểm c Khoản 2 Điều 9 TT 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019
	Thông tư 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 không quy định giới hạn nhưng cần cụ thể mức giới hạn để có cơ sở giới hạn tổng dự kiến ngân sách.

	6
	Nội dung và mức chi hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

	
	Nội dung và mức chi hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Mức chi theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
	Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng12 năm 2018
Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND
Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND
	-
	Điều 10 TT 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019
	Nội dung này đã có quy định mức chi cụ thể nên không đề xuất đưa vào nghị quyết 

	7
	Nội dung và mức chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Đề án 844

	
	Nội dung và mức chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Đề án 844
	Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
	Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND
Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND
Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND
	-
	Điều 11 TT 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019
	Nội dung này đã có quy định mức chi cụ thể nên không đề xuất đưa vào nghị quyết

	
	
	
	Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND
Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND
Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND
	
	
	



II. BẢNG TỔNG HỢP DỰ KIẾN TỔNG NGÂN SÁCH
	TT
	Nội dung hỗ trợ
	Chi phí tối đa của nội dung chi, triệu đồng
	Mức hỗ trợ theo dự thảo NQ, Nghìn đồng
	Dự tính số lượng, DN
	Nguồn KP cần, Nghìn đồng
	Ghi chú

	1
	2
	3
	Tỷ lệ
	5
	6
	7=2*3*4
	8=2*3*5
	9

	TT
	Nội dung chi
	 
	 
	Tối thiểu
	Tối đa
	Tối thiểu
	Tối đa
	 

	I
	Nội dung và mức chi để tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê địa điểm tổ chức sự kiện, chi thông tin tuyên truyền về sự kiện
	15
	1
	1
	1
	15
	15
	 

	 
	Hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng (điện, nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ), chi phí vận chuyển trang thiết bị, thiết kế, dàn dựng gian hàng và truyền thông cho sự kiện
	10
	1
	5
	10
	50
	100
	 

	 
	Chi tiếp các đoàn và khách mời quốc tế; tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước, quốc tế trong thời gian tổ chức sự kiện theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	 
	Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc các ngành, lĩnh vực, tại các địa phương, đơn vị cơ sở
	200
	1
	1
	1
	200
	200
	 

	II
	Nội dung và mức chi để phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ kinh phí mua bản quyền chương trình đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp, chuyển giao, phổ biến giáo trình khởi nghiệp đã được nghiên cứu, thử nghiệm thành công trong nước, quốc tế cho một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hiện nay giáo trình hỗ trợ rất nhiều nên hỗ trợ mua giáo trình không cần thiết

	-
	Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	-
	Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	2
	Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia trong nước, quốc tế để triển khai các khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp tại một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	 
	Đối với chuyên gia trong nước
	15
	1
	1
	4
	15
	60
	 

	 
	Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, dài ngày (từ 30 ngày trở lên), 
	40
	1
	0
	1
	0
	40
	 

	III
	Nội dung và mức chi để phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hỗ trợ một phần kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
	1.000
	0,3
	0
	1
	0
	300
	 

	 
	Hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	80
	1
	0
	1
	0
	80
	 

	IV
	Nội dung và mức chi đối với hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt
	30
	0,5
	0
	1
	0
	15
	 

	2
	Dự toán kinh phí đối với hoạt động truyền thông và phổ biến tuyên truyền được lập theo các quy định như sau
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đối với chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng các tác phẩm báo chí, xuất bản (các chương trình, chuyên mục, tiểu phẩm, ký sự, bài viết)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Các hình thức này không còn phù hợp

	-
	Đối với chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng các tác phẩm văn học nghệ thuật (tranh, pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, bảng điện tử)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Các hình thức này không còn phù hợp

	-
	Đối với chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng chương trình truyền hình: 
	50
	1
	0
	1
	0
	50
	 

	-
	Các nội dung chi khác (chi phí in, phát hành đối với báo chí in, xuất bản phẩm, chi truyền thông trên mạng xã hội)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Không cần sử dụng chi phí

	-
	Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến về các điển hình khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp thành công của Việt Nam:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Các hình thức này không còn phù hợp

	V
	Nội dung và mức chi đối với hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo để kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm ở trong nước, với khu vực và thế giới, Khoản 1, Điều 9, TT 45/2019/TT-BTC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chưa có tổ chức đủ điều kiện

	-
	Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chưa có tổ chức đủ điều kiện

	-
	Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và doanh nghiệp
	80
	0,5
	0
	1
	0
	40
	 

	2
	Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, sự kiện khởi nghiệp, kết nối với các chuyên gia khởi nghiệp trong khu vực và trên thế giới
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	-
	Đối với chuyên gia trong nước
	10
	1
	1
	2
	10
	20
	 

	-
	Đối với chuyên gian nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Không áp dụng hoặc hỗ trợ từ các chương trình hợp tác

	VI
	Nội dung và mức chi hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền công lao động trực tiếp
	300
	1
	1
	3
	300
	900
	Ước tính theo thực tế các doanh nghiệp có thể tham gia các nhiệm vụ 

	 
	Hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	80
	1
	2
	3
	160
	240
	

	 
	Hỗ trợ kinh phí cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	600
	0,5
	1
	3
	300
	900
	

	VII
	Nội dung và mức chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Đề án 844
	 
	 
	 
	 
	150
	300
	 

	 
	TỔNG CỘNG KINH PHÍ DỰ KIẾN, TRIỆU ĐỒNG/NĂM
	 
	 
	 
	 
	1200
	3260
	 



